PHỤ LỤC III
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 135/2012/TT-BTC ngày 15/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn  triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị)

Doanh nghiệp bảo hiểm



Năm (Quý) báo cáo:
I. PHÍ BẢO HIỂM VÀ TÌNH HÌNH THAY ĐỔI ĐƠN VỊ QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ TRONG NĂM

A. Tổng số phí bảo hiểm nộp trong năm:

- Phí cơ bản:

- Phí đóng thêm:

B. Phí ban đầu khấu trừ trước khi đầu tư vào các quỹ liên kết đơn vị

(chi tiết theo từng năm hợp đồng: năm thứ nhất, thứ hai…)

C. Tổng số phí bảo hiểm đầu tư vào các quỹ liên kết đơn vị: (A-B)
	Tên quỹ
	Số dư đầu kỳ
	Tăng/giảm trong kỳ
	Số dư cuối kỳ

	
	Số tiền
	Số đơn vị quỹ
	Giá bán
	Giá mua
	Số tiền
	Số đơn vị quỹ
	Giá bán
	Giá mua
	Số tiền
	Số đơn vị quỹ
	Giá bán
	Giá mua

	Quỹ A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quỹ B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quỹ C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỦA CÁC QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ 

	Tài sản
	Quỹ A
	Quỹ B
	Quỹ C
	Ghi chú

	- Tiền
	
	
	
	

	- Danh mục các khoản đầu tư (liệt kê chi tiết)
	
	
	
	

	- Các tài sản khác (chi tiết theo từng loại tài sản)
	
	
	
	

	Tổng tài sản
	
	
	
	


III. THU NHẬP VÀ CHI PHÍ CỦA CÁC QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ

	Nội dung
	Quỹ A
	Quỹ B
	Quỹ C
	Ghi chú

	Thu nhập/Doanh thu

- Phí bảo hiểm đầu tư vào các quỹ (tương ứng với mục C Phần I)

- Thu nhập từ hoạt động đầu tư (chi tiết theo danh mục các khoản đầu tư, tương ứng với danh mục các khoản đầu tư tại Phần II)

- Thu khác 
	
	
	
	

	Tổng thu nhập/Tổng doanh thu
	
	
	
	

	Chi phí: Chi tiết chi phí theo danh mục phù hợp với quy định, cụ thể:

- Phí bảo hiểm rủi ro:

- Phí quản lý hợp đồng:

- Phí chuyển đổi quỹ:

- Phí huỷ bỏ hợp đồng:

- Chi phí hoạt động đầu tư: đây là khoản phí ngân hàng, các loại phí trả cho bên thứ 3)
	
	
	
	

	Tổng chi phí
	
	
	
	

	Chênh lệch giữa thu nhập và chi phí
	
	
	
	

	Thu nhập chưa phân chia chuyển từ kỳ trước sang
	
	
	
	

	Thu nhập phân chia

· Cho chủ hợp đồng:

· Cho Chủ sở hữu (tối đa bằng với tỷ lệ phí quản lý quỹ đã được phê chuẩn):

· Cho chủ sở hữu (tương ứng với thu nhập từ quỹ mồi):
	
	
	
	

	Thu nhập chưa phân chia chuyển sang năm sau 
	
	
	
	


Ghi chú: 

- Số dư cuối kỳ tại bảng I thống nhất với số liệu tổng tài sản của từng quỹ;

- Tăng giảm trong kỳ tại bảng I thống nhất với số chênh lệch giữa thu nhập và chi phí và khoản thu nhập phân chia trong năm

